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1 1653410002 Hồ Nguyễn Quỳnh Anh K5QTDLA 07/09/1998 Quản trị du lịch và lữ hành 125 2.7 Khá

2 1753430027 Nguyễn Thị Dung K5QTDLC 22/12/1999 Quản trị du lịch và lữ hành 120 3.12 Khá

3 1753430087 Nguyễn Thị Thu Huyền K5QTDLC 25/10/1999 Quản trị du lịch và lữ hành 120 3 Khá

4 1653410069 Nguyễn Thị Diệu Linh K5QTDLA 08/03/1998 Quản trị du lịch và lữ hành 127 2.78 Khá

5 1753430097 Trần Thị Linh K5QTDLC 23/09/1999 Quản trị du lịch và lữ hành 121 2.92 Khá

6 1753430108 Nguyễn Thị Lý K5QTDLC 27/12/1999 Quản trị du lịch và lữ hành 120 2.92 Khá

7 1653410080 Nguyễn Hà My K5QTDLA 06/01/1998 Quản trị du lịch và lữ hành 125 2.3 Trung bình

8 1753430135 Nguyễn Thị Nhận K5QTDLB 15/03/1999 Quản trị du lịch và lữ hành 120 3.32 Giỏi

9 1753430138 Khang Thị Nung K5QTDLB 13/08/1999 Quản trị du lịch và lữ hành 120 2.68 Khá Nợ sách

10 1753430141 Nguyễn Thị Hoài Phương K5QTDLC 26/03/1999 Quản trị du lịch và lữ hành 120 2.49 Trung bình

11 1653410116 Nguyễn Thị Phương Thảo K5QTDLA 30/01/1998 Quản trị du lịch và lữ hành 123 2.68 Khá Nợ học phí,Nợ sách  

12 1753430157 Lê Phúc Thuần K5QTDLB 20/01/1999 Quản trị du lịch và lữ hành 121 2.68 Khá Nợ học phí

13 1753430163 Trần Thị Thùy K5QTDLC 23/07/1999 Quản trị du lịch và lữ hành 120 3.07 Khá

14 1653410141 Đỗ Thị Yến K5QTDLA 05/05/1998 Quản trị du lịch và lữ hành 124 2.73 Khá Nợ sách

15 1753240007 Hoàng Thị Vân Anh K5TTPTB 18/07/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.8 Khá

16 1753240006 Trần Đức Anh K5TTPTB 17/02/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 3.15 Khá

17 1753240023 Nguyễn Thùy Dương K5TTPTB 16/02/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.52 Khá

18 1753240027 Nguyễn Ly Giang K5TTPTA 06/07/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.99 Khá

19 1753430052 Nguyễn Minh Hằng K5TTPTB 07/04/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.76 Khá

20 1753240059 Nguyễn Đoàn Hương Linh K5TTPTA 08/04/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 3.09 Khá

21 1753240073 Nguyễn Diệp Minh K5TTPTB 23/09/1998 Truyền thông đa phương tiện 124 2.75 Khá

22 1753240074 Trần Hoàng Minh K5TTPTB 31/08/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.7 Khá

23 1753240082 Dương Thị Yến Nhi K5TTPTA 13/01/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.78 Khá

24 1753240085 Nguyễn Hồng Nhung K5TTPTB 07/03/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.88 Khá
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25 1753240084 Trần Thị Hải Nhung K5TTPTA 12/09/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.67 Khá

26 1753240089 Nguyễn Như Phương K5TTPTA 10/02/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.98 Khá

27 1753240109 Nguyễn Bích Thủy K5TTPTA 08/07/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.88 Khá

28 1753240105 Hoàng Diệu Thúy K5TTPTA 14/09/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.99 Khá

29 1753240106 Nguyễn Thị Thúy K5TTPTB 20/11/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 3.1 Khá

30 1753240104 Nguyễn Thị Thư K5TTPTB 21/09/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 3.44 Giỏi

31 1753240103 Phạm Anh Thư K5TTPTA 10/07/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.95 Khá

32 1753240111 Ngô Huyền Trang K5TTPTA 09/09/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.71 Khá

33 1753240113 Nguyễn Thị Huyền Trang K5TTPTB 16/03/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.74 Khá

34 1753240116 Phạm Vân Trang K5TTPTB 30/07/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.75 Khá

35 1753240118 Đới Thị Trinh K5TTPTA 07/09/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.31 Trung bình

36 1753240126 Ngô Thu Uyên K5TTPTA 03/05/1999 Truyền thông đa phương tiện 123 2.35 Trung bình

37 1557610044 Triệu Thị Giang K3CTXHA 17/09/1997 Công tác xã hội 127 2.06 Trung bình

38 1557610134 Mai Lâm Oanh K3CTXHA 26/03/1997 Công tác xã hội 128 2.14 Trung bình

39 1557610182 Nông Thị Thương K3CTXHA 27/02/1997 Công tác xã hội 132 2.03 Trung bình

40 155GPT0009 Mã Thị Hoài Anh K3GIOIA 10/02/1997 Giới và Phát triển 129 2.51 Khá Nợ sách

41 1553810185 Lý Như Quỳnh K3LUATA 26/03/1997 Luật 130 2.66 Khá

42 1553810018 Nguyễn Thị Diệp Anh K3LUATB 19/02/1997 Luật 131 2.53 Khá

43 1553410082 Đỗ Thị Thanh  Huyền K3QTKDA 22/07/1997 Luât 129 3.33 Giỏi Song nganh

44 1553410055 Nguyễn Thị Mỹ Hằng K3QTKDA 14/11/1997 Quản trị kinh doanh 134 2.46 Trung bình

45 1553410177 Ma Thị Triều K3QTKDA 10/12/1997 Quản trị kinh doanh 133 2.39 Trung bình

46 1553410188 Vũ Hà Vy K3QTKDA 03/08/1997 Quản trị kinh doanh 133 2.1 Trung bình

47 1657610399 Vũ Tuấn Anh K4CTXHA 10/10/1996 Công tác xã hội 127 2.44 Trung bình Nợ học phí

48 1657610018 Bùi Thị Uyển Chi K4CTXHB 03/02/1998 Công tác xã hội 127 2.6 Khá

49 1657610028 Vàng Thị Dợ K4CTXHC 10/05/1998 Công tác xã hội 128 2.39 Trung bình

50 1657610040 Nguyễn Thiện Giang K4CTXHC 22/06/1997 Công tác xã hội 127 2.53 Khá

51 1657610091 Lê Duy Khánh K4CTXHB 02/09/1995 Công tác xã hội 133 3.33 Giỏi

52 1657610109 Hoàng Thị Lố K4CTXHC 25/06/1997 Công tác xã hội 127 2.45 Trung bình Nợ sách

53 1657610119 Mã Thảo Nhi K4CTXHA 09/09/1997 Công tác xã hội 128 2.51 Khá

54 1657610153 Trịnh Văn Thiệu K4CTXHB 18/12/1997 Công tác xã hội 124 2.64 Khá

55 1657610189 Nguyễn Thảo Vi K4CTXHA 12/09/1998 Công tác xã hội 127 2.54 Khá
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56 1653190032 Nguyễn Phương Linh K4GIOIA 24/01/1998 Giới và Phát triển 129 3.06 Khá

57 1653190047 Lê Minh Nguyệt K4GIOIA 13/12/1998 Giới và Phát triển 132 3.26 Giỏi

58 1653190070 Kiều Trang K4GIOIA 20/11/1998 Giới và Phát triển 130 2.56 Khá

59 1653190067 Trần Thị Quỳnh Trang K4GIOIA 02/06/1998 Giới và Phát triển 130 2.53 Khá

60 1653810023 Bùi Văn Bính K4LUATC 03/01/1996 Luật 130 2.14 Trung bình

61 1653810047 Nguyễn Thị Thùy Duyên K4LUATC 11/09/1997 Luật 128 3.25 Giỏi

62 1653810056 Trần Thị Hà K4LUATB 08/07/1998 Luật 128 2.68 Khá Nợ sách

63 1653810090 Bùi Thị Hương K4LUATC 13/03/1998 Luật 128 2.38 Trung bình

64 1653810102 Giàng Thị Lâu K4LUATC 07/06/1998 Luật 128 2.48 Trung bình

65 1653810103 Từ Hương Liên K4LUATB 13/05/1998 Luật 128 2.42 Trung bình

66 1653810119 Nguyễn Thị Thùy Linh K4LUATB 30/11/1998 Luật 128 3.23 Giỏi

67 1653810139 Lê Thị Trà Mi K4LUATC 04/08/1997 Luật 128 2.2 Trung bình

68 1653810151 Quách Thị Thu Nga K4LUATA 20/10/1998 Luật 130 2.51 Khá

69 1653810180 Sòi Kim Quyên K4LUATA 25/09/1998 Luật 128 2.5 Khá

70 1653810206 Đinh Thị Lệ Thu K4LUATA 09/09/1998 Luật 128 2.86 Khá

71 1653410015 Nguyễn Ngọc Anh K4QTKDB 07/03/1998 Quản trị kinh doanh 135 2.54 Khá

72 1653410043 Trần Thị Hoa K4QTKDA 19/09/1998 Quản trị kinh doanh 132 2.49 Trung bình

73 1653410085 Trần Hoàng Nam K4QTKDA 25/06/1998 Quản trị kinh doanh 132 2.08 Trung bình

74 1653410121 Nguyễn Thu Thủy K4QTKDB 15/11/1998 Quản trị kinh doanh 132 2.32 Trung bình

75 1653410124 Nguyễn Thu Trà K4QTKDB 08/05/1998 Quản trị kinh doanh 133 2.54 Khá

76 1653410087 Nguyễn Kim Ngân K4QTKDA 25/12/1998 Quản trị kinh doanh 133 2.55 Khá

77 1653410050 Nguyễn Thi Huệ K4QTKDB 14/09/1998 Quản trị kinh doanh 132 2.8 Khá Nợ sách

78 1657610134 Hàng Thị Ô K4CTXHB 15/01/1996 Công tác xã hội 131 2.16 Trung bình Nợ học phí
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